KHDH MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
(Bộ sách Cánh diều)
- Thời lượng 2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết.

	Tuần, 
tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
(nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	 Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí
	Bài 1. Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí (T1)
	1 
	
	

	
	
	Bài 1. Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí (T2)
	2 
	
	

	2
	
	Bài 1. Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí (T3)
	3 
	
	

	
	Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (T1)
	4 
	
	

	3
	
	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (T2)
	5 
	
	

	
	
	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (T3)
	6 
	
	

	4
	
	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (T4)
	7 
	
	

	
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Bài 3. Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T1)
	8 
	
	

	5
	
	Bài 3. Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T2)
	9 
	
	

	
	
	Bài 3. Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T3)
	10 
	
	

	6
	
	Bài 4. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T1)
	11 
	
	

	
	
	Bài 4. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T2)
	12 
	
	

	7
	
	Bài 4. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T3)
	13 
	
	

	
	
	Bài 4. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T4)
	14 
	
	

	8
	
	Bài 5. Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương (T1)
	15 
	
	

	
	
	Bài 5. Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương (T2)
	16 
	
	

	9
	
	Bài 5. Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương (T3)
	17 
	
	

	
	
	Ôn tập giữa HK1
	18 
	
	

	10
	Đồng bằng Bắc Bộ
	Bài 6. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T1)
	19 
	
	

	
	
	Bài 6. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T2)
	20 
	
	

	11
	
	Bài 6. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T3)
	21 
	
	

	
	
	Bài 7. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T1)
	22 
	
	

	
	
	
	23 
	
	

	12
	
	Bài 7. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T2)
	24 
	
	

	
	
	Bài 7. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T3)
	25 
	
	

	13
	
	Bài 7. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T4)
	26 
	
	

	
	
	Bài 8. Sông Hồng và văn minh sông Hồng (T1)
	27 
	
	

	14
	
	Bài 8. Sông Hồng và văn minh sông Hồng (T2)
	28 
	
	

	
	
	Bài 9. Thăng Long – Hà Nội (T1)
	29 
	
	

	15
	
	Bài 9. Thăng Long – Hà Nội (T2)
	30 
	
	

	
	
	Bài 9. Thăng Long – Hà Nội (T3)
	31 
	
	

	16
	
	Bài 10. Văn Miếu – Quốc Tử Giám (T1)
	32 
	
	

	
	
	Bài 10. Văn Miếu – Quốc Tử Giám (T2)
	33 
	
	

	17
	
	Ôn tập CHK1
	34 
	
	

	
	
	Kiểm tra CHK1
	35 
	
	

	18
	Duyên hải miền Trung
	Bài 11. Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (T1)
	36 
	
	

	
	
	Bài 11. Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (T2)
	37 
	
	

	19
	
	Bài 11. Thiên nhiên vùng Duyên hải miền Trung (T3)
	38 
	
	

	
	
	Bài 12. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung (T1)
	39 
	
	

	20
	
	Bài 12. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung (T2)
	40 
	
	

	
	
	Bài 12. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung (T3)
	41 
	
	

	21
	
	Bài 12. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung (T4)
	42 
	
	

	
	
	Bài 13. Cố đô Huế (T1)
	43 
	
	

	22
	
	Bài 13. Cố đô Huế (T2)
	44 
	
	

	
	
	Bài 13. Cố đô Huế (T3)
	45 
	
	

	23
	
	Bài 14. Phố cổ Hội An (T1)
	46 
	
	

	
	
	Bài 14. Phố cổ Hội An (T2)
	47 
	
	

	24
	Tây Nguyên
	Bài 15. Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (T1)
	48 
	
	

	
	
	Bài 15. Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (T2)
	49 
	
	

	25
	
	Bài 15. Thiên nhiên vùng Tây Nguyên (T3)
	50 
	
	

	
	
	Bài 16. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên (T1)
	51 
	
	

	26
	
	Bài 16. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên (T2)
	52 
	
	

	
	
	Bài 16. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên (T3)
	53 
	
	

	27
	
	Bài 16. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên (T4)
	54 
	
	

	
	
	Ôn tập giữa HK2
	55 
	
	

	28
	
	Bài 17. Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên (T1)
	56 
	
	

	
	
	Bài 17. Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên (T2)
	57 
	
	

	29
	Nam Bộ
	Bài 18. Thiên nhiên vùng Nam Bộ (T1)
	58 
	
	

	
	
	Bài 18. Thiên nhiên vùng Nam Bộ (T2)
	59 
	
	

	30
	
	Bài 18. Thiên nhiên vùng Nam Bộ (T3)
	60 
	
	

	
	
	Bài 19. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Nam Bộ (T1)
	61 
	
	

	31
	
	Bài 19. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Nam Bộ (T2)
	62 
	
	

	
	
	Bài 19. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Nam Bộ (T3)
	63 
	
	

	32
	
	Bài 19. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Nam Bộ (T4)
	64 
	
	

	
	
	Bài 20. Thành phố Hồ Chí Minh (T1)
	65 
	
	

	33
	
	Bài 20. Thành phố Hồ Chí Minh (T2)
	66 
	
	

	
	
	Bài 20. Thành phố Hồ Chí Minh (T3)
	67 
	
	

	34
	
	Bài 21. Địa đạo Củ Chi (T1)
	68 
	
	

	
	
	Bài 21. Địa đạo Củ Chi (T2)
	69 
	
	

	35
	
	Ôn tập cuối năm
	70 
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối năm
	71 
	
	



